
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC  

MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 

TUẦN 10 

Tiết 28: Unit 3/ Lesson 3 – Reading + Speaking + Writing 

Nội dung Bài ghi 

- Hoạt động 1: Hs tìm hiểu bài đọc 

sau đó tìm hiểu từ mới 

 

 

- Hoạt động 2: Hs đọc lại bài đọc 

sau đó chọn tiêu đề thích hợp cho 

câu chuyện. 

- Hoạt động 3: Hs viết ví dụ về tính 

cách của Tấm, Cám 

 

 

 

 

 

- Hoạt động 4: HS đọc mẫu đàm 

thoại giữa Tom và Lisa. Ôn lại một 

số tính từ đã học 

- Hoạt động 5: Viết 1 email nói về 

một người bạn tốt của bạn 

New words: 

1. clean( v) 

2. try (n) 

3. chore (n)  

4. hard (adj) 

Headline: Good sister, bad sister 

 

 

Answer 
Tấm 

1. helpful: helping to cook and clean the house 

2. kind: thinks about other people / tries to help 

her family . 
Cám 

3. lazy: never does any chores  

4. selfish: doesn’t share anything  

 

 

 

Answer:  
Dear Peter, 

Thanks for your email. Your best friend seems really nice. 

Let me tell you about my best friend. 



My best friend is Quynh. She's 12 years old. She's a 

student. She's my classmate at school. She's friendly and 

funny. 

She likes making new friends and telling jokes. She's tall 

and thin. She has brown eyes and short hair. 

Write back soon,  

      Mary 

Homework: 

- Learn the new words by heart. 

- Prepare Review 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiết 29: Review 3 

Nội dung Bài ghi 

- Hoạt động 1: Hs đọc qua nội 

dung chuẩn bị nghe, sau đó HS 

nghe và hoàn tất phần Listening. 

 

 

- Hoạt động 2: Hs hoàn tất bài tập 

Reading bằng cách điền từ thích 

hợp vào chỗ trống. 

 

 

- Hoạt động 3: Hs ôn tập thì hiện 

tại đơn 

 

 

Answer: 
1. B 

2. C 

3. B 

4. C 

5. A 

Answer: 
1. A 

2. C 

3. A 

4. C 

5. B 

 
1/ Thì hiện tại đơn:  

a. Tobe:    S + am / is  / are + …     

- Phủ định: thêm “not” vào sau “to be”.  

- Nghi vấn: đảo “to be” về phía trước chủ từ 

EX:  KĐ: He is a student. 

PĐ: He isn’t a student. 

NV: Is he a student? 

b. Động từ thường:  

• KHẲNG ĐỊNH:  S + V / Vs / Ves + …… 

  He goes to school by bike. 

• PHỦ ĐỊNH      :   S + don’t /doesn’t + V + ……

  He doesn’t go to school by bike. 

• NGHI VẤN      :  Do /Does + S + V + ……?  

  Does he go to school by bike? 

Ghi chú:   



- Với S là He, She, It, N  ta thêm s hoặc es vào động từ 

thường. (V tận cùng là o, s, z, ch, x, sh thêm es) 

+ Với chủ từ là I, We, You, They, Ns  ta dùng 

trợ động từ “do” 

+ Với chủ từ là He, She, It, N  ta dùng trợ động 

từ “does” 

 Sử dụng:  

- Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả sự thật, chân lý, 

thói quen, hành động lặp đi lặp lại… 

*** Dấu hiệu nhận biết:  

- Trong câu hiện tại đơn thường có: every, on + thứ (on 

Mondays, on Tuesdays, …), trạng từ tần suất (always, 

usually, often, sometimes, never), in the + buổi trong ngày 

(in the morning, in the afternoon, …)  

Homework: 

- Learn the simple present tense by heart. 

- Prepare exercises page 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tiết 30: Review 3 

Nội dung Bài ghi 

- Hoạt động 1: Hs hoàn thành bài tập 

Vocabulary. 

 

 

 

 

 

- Hoạt động 2: Hs hoàn tất phần 

Grammar 

 

 

 

 

- Hoạt động 3: HS ôn lại thì hiện tại 

tiếp diễn. 

 

Answer:  

1. kind 

2. mall 

3. party 

4. badminton 

5. blond 

6. lazy 

7. glasses  

 
Answer:  

1. is 

2. doing 

3. like 

4. Is 

5. not  

6. does 

7. having 

2/ Thì hiện tại tiếp diễn: 

  S + am / is / are + V-ing + …           

Ghi chú:  

- KHẲNG ĐỊNH: I am playing soccer at the moment. 

- PHỦ ĐỊNH:       He isn’t playing soccer at the moment 

- NGHI VẤN:       Are they playing soccer at the 

moment? 

Note: 

I  am 

He, She, It, N  is 

We, You, They, Ns  are 

Sử dụng:  



- Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả 1 sự việc đang 

xảy ra ở hiện tại. 

*** Dấu hiệu nhận biết: 

- Trong câu httd thường có các từ sau: now, at present, 

at the moment, at this time, Look!, Listen! … 

Homework: 

- Learn by heart the present continuous tense 

- Prepare Unit 4 / Lesson 1. 

 


